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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Công nghệ sinh học và môi trường

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT ngày    tháng    năm
của Hiệu trưởng trường Đại Học Nha Trang)

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG
- Tiếng Việt: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG
- Tiếng Anh: CONSNTRUCTION STRUCTIVES FOR ENVIROMENTAL
ENGINEERING
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 02
- Đào tạo trình độ: Đại học
- Học phần tiên quyết: Kỹ thuật xử lý nước thải
2. Mô tả tóm tắt học phần:
  Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong việc phân tích và xác
định yêu cầu về độ  bền, nội  lực, chuyển vị lớn  nhất  mà kết  cấu công trình môi trường
cần được thiết kế sao cho có đủ khả năng chống chịu các loại tải trọng và tác động.
3. Mục tiêu:
  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ năng lực đánh giá phân tích, tính toán, thiết kế
kết cấu công trình xây dựng môi trường.
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
  a) Nắm vững các khái niệm cơ bản về tải trọng, nội lực, kết cấu bê tông cốt thép
  b) Biết cách sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng cho công trình môi trường
  c) Nắm vững các phương pháp xác định tải trọng, nội lực trong kết cấu công trình
  d) Tính toán cấu kiện chịu uốn, nén, kết cấu thép
  e) Bố trí cốt thép trong cấu kiện bê tông
5.  Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học  phần với  Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ
thuật môi trường:

CĐR HP (CLOs) CĐR CTĐT (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) x x
b) x x
c) x x
d) x
e) x
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6. Nội dung:

STT                           Chủ đề
Nhằm
đạt
CLOs

Số tiết

LT TH

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tải trọng tác động lên công trình
Phân loại tải trọng
Tổ hợp tải trọng
Xác định tải trong bằng tính toán
Xác đinh tải trong theo tiêu chuẩn thiết kế

a 5

2
2.1
2.2
2.3

Nội lực trong kết cấu công trình
Các thành phần nội lực trong hệ thanh phẳng
Xác định nội lực trong hệ thanh phẳng tĩnh định
Xác định nội lực trong hệ thanh phẳng bằng bảng tra

c 5

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Kết cấu bê tông cốt thép
Vật liệu bê tông cốt thép
Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu
Các loại cốt thép
Các phương pháp tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn
Chỉ dẫn chung về cấu tạo của cấu kiện bê tông cốt thép
Sự hư hỏng của kết cấu bê tông cốt thép
Tính toán cốt thép đai

a,d 15

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tính toán cấu kiện chịu uốn, nén
Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn
Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật về cường độ
Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén
Bố trí thép trong cấu kiện chịu nén
Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm hình chữ nhật

a,d 10

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kết cấu thép
Vật liệu của kết cấu thép
Cấu kiện chịu kéo
Tính toán cấu kiện chịu kéo
Tính toán cấu kiện chịu nén

a,e 10

7. Phương pháp dạy học:
TT Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs
1 Thuyết giảng 1,2,3,4,5 a,b,c,d,e
2 Thảo luận 1,2,3,4,5 a,b,c
3 Bài tập 2,3,4,5 d,e

8. Đánh giá kết quả học tập:
STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%)
1 Kiểm tra 1 a,b 10%
2 Kiểm tra 2 c,d,e 20%
3 Chuyên cần/thái độ a 10%
4 Thuyết trình a 10%
5 Thi kết thúc học phần a,b,c,d,e 50%
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9. Tài liệu dạy và học:

TT Tên tác giả Tên tài liệu
Năm
xuất
bản

Nhà
xuất
bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính

Tham
khảo

1 Nguyễn
Đình Cống

Tính toán cấu kiện
bê tông cốt thép

2010 Xây
dựng

Thư viện x

2 Nguyễn
Đình Cống,
Tạ Thanh
Vân,
Nguyễn
Ngọc Thức

Giáo trình kết cấu bê
tông cốt thép

2011 Xây
dựng

Thư viện

x

3 Đoàn Định
Kiến

Thiết kế kết cấu thép
theo quy định của
Hoa Kỳ AISC/ASD

2009 Xây
dựng

Thư viện
x

4 Vũ Mạnh
Hùng

Cơ học và kết cấu
công trình

2005 Xây
dựng

Thư viện x

5 TCVN
2737:2020

 Tải trọng và tác
động - tiêu chuẩn
thiết kế

2020 Internet
x

6 Chanakya
Arya

Design of Structural
Elements
Concrete, steelwork,
masonry and timber
designs to British
Standards and
Eurocodes

2009 Spon
Press

Thư viện

x

Ngày cập nhật:

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
(Ký & ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký & ghi rõ họ tên)

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
(Ký & ghi rõ họ tên)
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